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	TT
	NỘI DUNG
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	SỐ LƯỢNG
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	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	

	1
	TÌNH HÌNH CBCCVC, LĐ VÀ ĐVCĐ
	Người
	
	
	
	

	
	- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, LĐ
	
	
	
	
	

	
	Trong đó nữ
	
	
	
	
	

	
	- Tổng số đoàn viên CĐ
	
	
	
	
	

	
	Trong đó nữ
	
	
	
	
	

	
	Số CBCCVC chuyển công tác ra khỏi đơn vị
	
	
	
	
	


	
	Số đoàn viên công đoàn trong Doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Số đoàn viên Công đoàn được kết nạp mới hoặc tiếp nhận 
	
	
	
	
	

	
	- Số CĐCS, CĐ bộ phận trực thuộc
	Đơn vị
	
	
	
	

	
	Số CĐCS mới tiếp nhận
	
	
	
	
	

	2
	VỀ TIỀN LƯƠNG
	1000đ/tháng
	
	
	
	

	
	Tiền lương bình quân tháng/người
	
	
	
	
	

	
	Mức lương cao nhất
	
	
	
	
	

	
	Mức lương thấp nhất
	
	
	
	
	

	3
	ĐÓNG BHXH, BHYT
	
	
	
	
	

	
	- Số người được đóng BHXH
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với tổng số CBCCVCLĐ
	%
	
	
	
	

	
	- Số người được đóng BHYT
	
	
	
	
	

	4
	TỔ CHỨC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
	Số người
	
	
	
	

	
	Số cán bộ công đoàn kiêm nhiệm

- Trong đó nữ:
	”
	
	
	
	

	
	Số cán bộ nữ công
	”
	
	
	
	

	
	Số cán bộ CĐ làm công tác kiểm tra
	”
	
	
	
	

	
	Trình độ đoàn viên

- Cao đẳng

- Đại học

- Trên đại học
	”
	
	
	
	

	
	
	”
	
	
	
	

	
	
	”
	
	
	
	

	
	
	”
	
	
	
	

	
	Số cán bộ đoàn viên được đề bạt

- Cấp Phòng và tương đương

+ Trong đó nữ:

- Cấp Vụ và tương đương trở lên

+ Trong đó nữ:
	”
	
	
	
	

	
	
	”
	
	
	
	

	
	
	”
	
	
	
	

	
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp mới

- Trong đó nữ:
	”
	
	
	
	

	
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

- Trong đó nữ:
	”
	
	
	
	

	
	Số cán, bộ đoàn viên được đào tạo, đào tạo lại
	”
	
	
	
	

	
	Số cán bộ công đoàn các cấp được học tập, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn
	”
	
	
	
	

	5
	HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO CBCCVCLĐ 

(bình quân tháng/người)
	1000đ/tháng
	
	
	
	

	
	Tổ chức bếp ăn tập thể tại đơn vị
	Có/không
	
	
	
	

	
	Tạo điều kiện về nhà ở cho đoàn viên
	Số người 
	
	
	
	

	6
	THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
	
	
	
	
	

	
	Mở Hội nghị CBCCVC 
	Có/không
	
	
	
	

	
	Số trung tâm, văn phòng, tổ tư vấn pháp luật 
	đơn vị
	
	
	
	

	
	Số người được tư vấn pháp luật
	người
	
	
	
	

	
	Kiểm tra An toàn vệ sinh lao động
	Số cuộc
	
	
	
	


	
	Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ
	Số cuộc
	
	
	
	

	
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người
	
	
	
	

	
	    + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	
	
	
	

	
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	
	
	
	

	
	Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ
	người
	
	
	
	

	
	    + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	
	
	
	

	7
	CÔNG TÁC THI ĐUA
	
	
	
	
	

	
	- Tổ chức phát động thi đua tại cơ quan, đơn vị (nêu tên các đợt phát động có hiệu quả) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Số cuộc
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ CBCCVCLĐ đăng ký thi đua
	%
	
	
	
	

	
	Sáng kiến
	
	
	
	
	

	
	Số đơn vị có hoạt động sáng kiến
	đơn vị
	
	
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số đơn vị
	%
	
	
	
	

	
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến
	
	
	
	

	
	Giá trị làm lợi
	đồng
	
	
	
	

	
	Tiền thưởng sáng kiến
	“
	
	
	
	

	
	 Công trình sản phẩm thi đua
	
	
	
	
	

	
	 Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 
	
	
	
	
	

	
	Cấp cơ sở
	người
	
	
	
	

	
	- Trong đó : nữ
	“
	
	
	
	

	
	Cấp bộ, ngành Trung ương
	“
	
	
	
	

	
	- Trong đó : nữ
	“
	
	
	
	

	
	Cấp toàn quốc
	“
	
	
	
	

	
	- Trong đó : nữ
	“
	
	
	
	

	8
	HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
	1000đồng
	
	
	
	

	
	- Ủng hộ hoạt động Đền ơn đáp nghĩa
	
	
	
	
	

	
	- Ủng hộ chương trình xây dựng khu tưởng niệm “Nghĩa sỹ Hoàng Sa”
	
	
	
	
	

	
	- Ủng hộ vì người nghèo
	
	
	
	
	

	
	- Ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa
	
	
	
	
	

	
	- Các hoạt động khác do Công đoàn tổ chức

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	
	
	
	

	9
	CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
	Số cuộc
	
	
	
	

	
	- Đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
	“
	
	
	
	

	
	- Tuyên truyền, tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”.
	“
	
	
	
	

	
	- Tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính trong CBCCVCLĐ.
	“
	
	
	
	

	
	- Tuyên truyền về biển đảo, biên giới.
	“
	
	
	
	

	
	- Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
	“
	
	
	
	

	
	- Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại đơn vị.
	“
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tổ chức các cuộc thi tại đơn vị (kể tên một số cuộc thi tiêu biểu).
	“
	
	
	
	

	10
	CÔNG TÁC NỮ CÔNG
	
	
	
	
	

	
	Ban nữ công quần chúng
	Có/không
	
	
	
	

	
	Tổng số uỷ viên ban nữ công quần chúng
	Số người
	
	
	
	

	
	Hoạt động tuyên truyền, tập huấn về công tác giới
	Số cuộc/số lượt  người tham gia
	
	
	
	

	
	Hội thi, Hội thảo liên quan tới nữ
	Số cuộc/số lượt  người tham gia
	
	
	
	

	
	Số cán bộ, đoàn viên nữ được khen thưởng từ hình thức: Bằng khen cấp Bộ trở lên và tương đương
	Số người
	
	
	
	

	11
	CÔNG TÁC THU TÀI CHÍNH
	
	
	
	
	

	
	Tổng số trích nộp 2%  Kinh phí công đoàn
	1.000 đồng
	
	
	
	

	
	Tổng số đoàn phí công đoàn
	“
	
	
	
	


TM.BAN CHẤP HÀNH (BAN THƯỜNG VỤ)
(Ký, đóng dấu)
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